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TIẾT 17:ÔN TẬP NÓI VÀ NGHE:
Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

NHẮC LẠI LÍ THUYẾT 
*Các bước thực hành nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em về người thân trong gia đình.
Bước 1: Chuẩn bị
-  Đọc và xác định yêu cầu đề bài, lựa chọn trải nghiệm mà em có ấn tượng sâu sắc về một người thân (cha, mẹ, ông, bà,...).
- Nhớ lại các chi tiết về trải nghiệm và cảm xúc, suy nghĩ của em qua trải nghiệm,
- Tìm các tư liệu, tranh, ảnh liên quan để minh họa cho trải nghiệm (nếu thấy cần thiết).
Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý.
- Tìm ý cho bài kể theo gợi dẫn:
+ Nêu sự việc, hành động, tình huống của người thân để lại ấn tượng sâu sắc trong em.
+ Phát triển các ý bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi: Sự việc, tình huống đó diễn ra vào thời gian nào, ở đâu? Sự việc, tình huống đó cụ thể như thế nào? Em có cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ gì khi chứng kiến sự việc đó? Em rút ra bài học gì từ sự việc, tình huống đó?;...
- Lập dàn ý cho bài kể (có thể bằng sơ đồ tư duy):
+ Mở đầu: Chào hỏi, giới thiệu người thân và sự việc, tình huống người thân để lại ấn tượng sâu sắc trong em.
+ Nội dung chính: Kể lại diễn biến của câu chuyện theo trình nhất định (tự thời gian, không gian, các sự việc đã sắp xếp theo trình tự hợp lí chưa, làm nổi bật nhân vật, sự việc chính)
+ Kết thúc:
· Phát biểu suy nghĩ của mình về trải nghiệm đáng nhớ.
· Bày tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ từ người nghe về trải nghiệm.
Bước 3: Thực hành nói và nghe
- Dựa vào dàn ý và thực hiện việc kể lại trải nghiệm đáng nhớ của mình trước tổ hoặc lớp.
- Chú ý bảo đảm nội dung và cách kể để câu chuyện trở nên hấp dẫn.
- Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ…kết hợp với ngôn ngữ hình thể để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn.
Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa:
	* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói:
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/
chưa đạt

	- Kể về trải nghiệm theo dàn ý.
	

	-- Sử dụng những từ ngữ thể hiện được trình tự thời gian hoặc diễn biến của sự việc; những từ phù hợp để tả các chi tiết về sự vật, hành động;...
 
	

	- Nói rõ ràng, âm lượng phù hợp, kết hợp lời nói và cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ, hình ảnh (nếu có sử dụng). Đảm bảo thời gian quy định.
	

	- Trả lời các câu hỏi của người nghe (nếu có).
	




	* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/
chưa đạt

	- Nắm và hiểu được nội dung chính của trải nghiệm mà bạn kể; 
	

	-Đưa ra được những nhận xét được về ưu điểm, yếu tố sáng tạo trong lời kể của bạn hay điểm hạn chế của bạn.

	

	-Thái độ chú ý tôn trọng, nghiêm túc, động viên khi nghe bạn kể chuyện
	







· GV cung cấp bảng rubric đánh giá sản phẩm nói:
	        Mức độ

        Tiêu chí
	
    Mức 1
	
        Mức 2
	
        Mức 3

	Bài nói về trải nghiệm đáng nhớ.
     (10 điểm)
	Nội dung trải nghiệm còn sơ sài; người  nói chưa tự tin trong trình bày
      (5 - 6 điểm)
	Nội dung trải nghiệm tương đối chi tiết theo diễn biến/trình tự thời gian;  người  nói trình bày tương đối tốt.
    (7 - 8 điểm)
	Nội dung trải nghiệm   chi tiết theo diễn biến/trình tự thời gian; xúc động;  người  nói trình bày tự tin, có kết hợp ngôn ngữ cơ thể
   (9 - 10 điểm)



